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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác năm 2016

và phương hướng hoạt động năm 2017 của TAND hai cấp tỉnh Bến Tre

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, Kết luận số 92-KL/TW; Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 04/01/2016 của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2016. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của TANDTC, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, hệ thống TAND tỉnh Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TAND hai cấp và đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác năm 2016, cụ thể:

1. Kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án
- Trong năm 2016, TAND hai cấp thụ lý 9.227 vụ việc án các loại, so cùng kỳ tăng 107 vụ (9.227/9.120 vụ); đã giải quyết 8.535 vụ (có 458 vụ án tạm đình chỉ), so cùng kỳ giải quyết tăng 447 vụ (8.535/8.088 vụ), đạt tỉ lệ 92,5 %; còn lại 692 vụ, không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định. Trong đó:

- Tòa án tỉnh: Thụ lý 667 vụ án các loại, so với cùng kỳ giảm 03 vụ (667/670 vụ); đã giải quyết 654 vụ (có 23 vụ án tạm đình chỉ), so cùng kỳ giảm 14 vụ (654/668 vụ), đạt tỉ lệ 98,1%; còn lại 13 vụ. 

- Tòa án cấp huyện: Thụ lý 8.560 vụ việc án các loại, so với cùng kỳ tăng 110 vụ (8.560/8.450 vụ); đã giải quyết 7.881 vụ (có 435 vụ án tạm đình chỉ), so với cùng kỳ tăng 461 vụ (7.881/7.420 vụ) đạt tỉ lệ 92,1 %; còn lại  679 vụ. 
- Về chất lượng xét xử:
Tổng số án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán là 52,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,61% trên tổng số án đã giải quyết (52,5/8.535 vụ) so với cùng kỳ tăng 0,26% (năm 2015 án hủy 28,5 vụ/8.088 vụ, chiếm  tỉ lệ 0,35%). 

+ TAND tỉnh có 06 vụ án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán, chiếm tỉ lệ 0,91% (06 vụ/654 vụ).

+ Tòa án cấp huyện bị hủy 46,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,59% trên tổng số án đã giải quyết (46,5 vụ/7.881 vụ) (năm 2015 án hủy 24 vụ/7.420 vụ, chiếm  tỉ lệ 0,32%).
Tổng số án bị sửa toàn tỉnh là 37,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,44% trên tổng số án đã giải quyết (37,5 vụ/8.535 vụ) so với cùng kỳ giảm 0,78% (năm 2015 án sửa 98,5 vụ/8.088 vụ, chiếm  tỉ lệ 1,31%). 
+ Tòa án tỉnh không phát sinh án bị sửa.

+ Tòa án cấp huyện bị sửa 37,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,47% trên tổng số án đã giải quyết (37,5 vụ/7.881 vụ).

Nhìn chung, tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán trong TAND hai cấp đều thấp hơn quy định 1,5% tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Trong bối cảnh lượng án thụ lý, giải quyết có xu hướng tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, đặc biệt là các vụ án tranh chất về quyền sử dụng đất chiếm tỉ lệ cao trong các tranh chấp dân sự… với tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa như trên là kết quả của sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của TANDTC, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là sự phấn đấu, quyết tâm cao của đội ngũ Thẩm phán TAND hai cấp. 
- Trong năm, TAND hai cấp không có trường hợp án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự dẫn đến phải kháng nghị giám đốc thẩm.
- Vấn đề tranh tụng tại các phiên tòa: Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, TAND tỉnh Bến Tre đã thực hiện chủ trương tất cả các phiên tòa đều tổ chức theo tinh thần cải cách tư pháp. Khi xét xử Tòa án hai cấp luôn đề cao nguyên tắc tranh tụng, tạo mọi điều kiện cho Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn và những người tham gia tố tụng khác tranh tụng một cách bình đẳng, không hạn chế thời gian tranh tụng. Hội đồng xét xử luôn khách quan, công bằng, tôn trọng những tình tiết, những lập luận do các bên đưa ra, đặc biệt đối với những người tham gia tố tụng có trình độ học vấn thấp Hội đồng xét xử càng đặc biệt quan tâm để họ tiếp cận với nguyên tắc tranh tụng và thực hiện quyền tranh tụng của mình. Từ đó, vụ án được giải quyết một cách khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định.
Tình hình thụ lý, giải quyết từng loại án cụ thể như sau:
1.1.  Án hình sự 

- TAND hai cấp thụ lý 649 vụ, so cùng kỳ giảm 60 vụ, giải quyết 648 vụ, so cùng kỳ giảm 59 vụ, đạt tỉ lệ 99,8%. Còn lại 01 vụ. Trong đó:
+ TAND tỉnh thụ lý 159 vụ (sơ thẩm 30 vụ, phúc thẩm 129 vụ), đã giải quyết 159 vụ, đạt tỉ lệ 100%. 

+ TAND huyện, thành phố thụ lý 490 vụ; giải quyết 489 vụ, đạt tỉ lệ 99,8%; còn lại 01 vụ.

- Án tham nhũng: Thụ lý 02 vụ/02 bị cáo về tội “Tham ô tài sản”, giải quyết 02 vụ/02 bị cáo, đạt tỉ lệ 100%.
Công tác xét xử các vụ án hình sự trong năm qua đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao, các đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nên hầu hết các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, trong thời hạn luật định. Hầu hết các đơn vị đã giải quyết đạt 100% các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền (chỉ còn lại 01 vụ). Các vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung về cơ bản đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, trong số 41
 hồ sơ Tòa án trả yêu cầu điều tra bổ sung, có 68,3% các trường hợp được Viện kiểm sát chấp nhận. Các Tòa án đã tổ chức 132
 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, qua đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân. 

Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội trong từng vụ án, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tội phạm. Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tiếp tục được các Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 
1.2. Án dân sự

- TAND hai cấp thụ lý 8.508 vụ, so cùng kỳ tăng 189 vụ; giải quyết 7.821 vụ so cùng kỳ tăng 524 vụ, đạt tỉ lệ 91,9 %; còn lại 687 vụ. Trong đó:

+ TAND tỉnh thụ lý 484 vụ (sơ thẩm 82 vụ, phúc thẩm 402 vụ); đã giải quyết 471 vụ, đạt tỉ lệ 97,3%; còn lại  13 vụ (án sơ thẩm). 

+ TAND huyện, thành phố thụ lý 8.024 vụ; đã giải quyết 7.350 vụ, đạt tỉ lệ 91,6%; còn lại 674 vụ.

Trong các tranh chấp dân sự, số lượng án tranh chấp đất đai hoặc tranh chấp có liên quan đến đất đai (án đất đai) đã thụ lý là 1.976 vụ, đã giải quyết 1.535 vụ (có 390 vụ đang tạm đình chỉ), đạt tỉ lệ 77,7%, còn lại 441 vụ đang giải quyết. Đây là loại án có tính chất phức tạp, có trường hợp trong một vụ án lại phát sinh nhiều quan hệ pháp luật, nhiều người tham gia tố tụng nhưng lại cư trú tại nhiều địa phương khác nhau nên phải chờ kết quả ủy thác. Nhận thức pháp luật của đương sự còn hạn chế nên việc cung cấp chứng cứ chưa thực hiện đúng theo quy định, thực tế hiện nay hầu hết các trường hợp Tòa án phải thu thập chứng cứ mới có thể giải quyết vụ án. Ngoài ra, có nhiều trường hợp đương sự gây khó khăn trong quá trình tố tụng như: Không hợp tác, cố tình vắng mặt, cản trở việc đo đạc, định giá... Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án, dẫn đến tình trạng án phải tạm đình chỉ, án còn lại cao (án còn lại 441 vụ trên tổng số 687 vụ án dân sự còn lại đang giải quyết, án tạm đình chỉ là 390 vụ/458 vụ án đang tạm đình chỉ).

Về án hôn nhân và gia đình, trong năm 2016, TAND hai cấp thụ lý 4.531 vụ, chiếm 53,3% (4.531/8.505 vụ) số lượng án dân sự đã thụ lý; giải quyết 4.361 vụ, đạt tỉ lệ 96,2%; còn lại đang giải quyết 170 vụ. Trong các năm gần đây, án hôn nhân và gia đình liên tục tăng (năm 2013 thụ lý 3.559 vụ, năm 2014 thụ lý 3.931 vụ, năm 2015 thụ lý 4.315 vụ), điều đó cho thấy tình trạng đáng báo động đối với sự bền vững của các gia đình trên địa bàn tỉnh, gây ra tác động lớn đối với hạnh phúc, chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình và kéo theo nhiều hệ lụy về sau cho xã hội.
Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, các TAND hai cấp đã thực hiện tốt quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử không để các vụ việc dân sự quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Các Tòa án cũng đã chú trọng làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; đồng thời, chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án. Công tác hòa giải tiếp tục chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tỷ lệ hoà giải thành đạt 49,9 % trong tổng số các vụ án đã giải quyết (3.140 /6.290 vụ án đã giải quyết, không tính án tạm đình chỉ, án hình sự, việc dân sự). Việc khắc phục tình trạng án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm, trong năm qua, không phát sinh trường hợp bản án, quyết định tuyên không rõ ràng (hiện tại còn lại 03 vụ án tuyên không rõ của giai đoạn trước, Tòa án đã phối hợp với Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự để tiếp tục khắc phục).
1.3. Án hành chính 
- TAND hai cấp thụ lý 70 vụ, so với cùng kỳ giảm 22 vụ; giải quyết 66 vụ, so với cùng kỳ giảm 18 vụ, đạt tỉ lệ 94,3%; còn đang giải quyết 04 vụ.

 + Tòa án tỉnh: Thụ lý 24 vụ, giải quyết 24 vụ, đạt tỉ lệ 100%.
+ Tòa án cấp huyện: Thụ lý 46 vụ, giải quyết 42 vụ, đạt tỉ lệ 91,3%, còn đang giải quyết 04 vụ. 
Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, công tác tổ chức đối thoại được các Tòa án tiếp tục chú trọng; đồng thời, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời. Mặc dù các vụ án hành chính là loại án rất phức tạp, nhưng nhìn chung công tác giải quyết, xét xử loại án này trong thời gian qua tiếp tục được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

2. Công tác Thi hành án hình sự
Về công tác thi hành án hình sự, Tòa án hai cấp đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 698/698 (trong đó Tòa án tỉnh là 35 quyết định, Tòa án cấp huyện là 663 quyết định) người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; thi hành án tử hình 01 trường hợp; ra quyết giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.655 phạm nhân do cải tạo tốt. Việc ra các quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định.
 Tổng số người bị kết án còn tại ngoại là 21 trường hợp, trong đó: Hoãn thi hành án là 08 trường hợp, tạm đình chỉ thi hành án là 06 trường hợp, 07 trường hợp bỏ trốn đã truy nã. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kháng nghị hoặc Ban Thanh tra TAND tối cao kiến nghị.
Để đảm bảo cho phán quyết của Tòa án phải được nghiêm chỉnh chấp hành, các Toà án đã thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.
Thực hiện tốt việc nhận ủy thác và ủy thác thi hành án, tất cả các hồ sơ nhận ủy thác thi hành án đều được xác minh trước khi ra quyết định thi hành án phạt tù. Việc quản lý thi hành án phạt tù, xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân, đảm bảo chặt chẽ đúng theo qui định của pháp luật không có trường hợp sai phạm xảy ra.
3. Công tác kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại
- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân: Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện hàng ngày trong TAND hai cấp, tiếp nhận  235 đơn khiếu nại (đơn thuộc thẩm quyền 178, đã giải quyết xong 178 đơn, đạt tỉ lệ 100%) còn lại 55 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả lời cho đương sự và hướng dẫn họ liên hệ đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét giải quyết, không để xảy ra trường hợp khiếu nại gay gắt, bức xúc. 

- Công tác kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật:
+ Trong năm 2016, đã tổ chức 02 đợt kiểm tra đối với TAND huyện, thành phố (kiểm tra án tạm đình chỉ và án quá hạn luật định; kiểm tra án đang giải quyết) và một số chuyên đề kiểm tra đột xuất khác. Qua công tác kiểm tra, đối với những hồ sơ có thiếu sót không đáng kể, lãnh đạo đã có ý kiến tại cuộc họp của Tòa án đó ngay sau khi kiểm tra xong. Đối với sai sót nghiêm trọng, Chánh án TAND tỉnh đã có văn bản kết luận cụ thể và nhắc nhở tại cuộc họp giao ban hàng quý.
+ Kiểm tra 4.972 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của TAND hai cấp, đạt tỷ lệ 100%. Qua công tác kiểm tra, đã đề xuất Chánh án TAND tỉnh kiến nghị Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 01 vụ. Còn lại một số ít bản án, quyết định có sai sót nhỏ đã nhắc nhở đính chính rút kinh nghiệm.
4. Công tác tổ chức - cán bộ
- Thực hiện Thông tư 01/2016/TT-CA ngày 21/01/2016 của TAND tối cao quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, TAND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thộc tỉnh và tương đương, TAND tỉnh Bến Tre đã khẩn trương triển khai, thực hiện trong TAND hai cấp, đến nay đã xây dựng xong đề án đang trình TAND tối cao xem xét, quyết định.

- Tổ chức, kiện toàn bộ máy giúp việc của TAND hai cấp (đã bổ nhiệm 09 đồng chí giữ chức vụ Chánh Văn phòng thuộc TAND cấp huyện; thành lập Tổ Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND tỉnh; chuyển giao một số nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng và Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án,…) theo đúng tinh thần Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 7/4/2016 của TAND tối cao.

 - Thực hiện công tác tuyển dụng đủ biên chế; đào tạo nghiệp vụ xét xử đủ nguồn để bổ nhiệm Thẩm phán theo biên chế phân bổ; tất cả cán bộ, Thẩm phán trong quy hoạch đều được đưa học cao cấp chính trị và quản lý hành chính; tăng cường tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ xét xử cho Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm. Thực hiện việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công khai, hiệu quả. 

- Kiểm tra và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án do TAND tối cao ban hành, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của TAND tối cao đến từng cá nhân cán bộ, công chức. Trong năm toàn tỉnh không có trường hợp vi phạm nào xảy ra, cơ quan an toàn tuyệt đối.

 - Đảm bảo chế độ họp giao ban mỗi quý giữa Ban lãnh đạo với các đơn vị Toà án huyện, thành phố, các Tòa, Phòng đề ra phương hướng giải quyết các công việc và giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

5. Hoạt động của Hội thẩm nhân dân
 Toàn tỉnh có 251 vị Hội thẩm nhân dân (cấp huyện 27 vị, cấp tỉnh 224 vị), trong năm đã tổ chức 03 lượt tập huấn cho toàn thể Hội thẩm nhân dân (HTND) hai cấp, tất cả Hội thẩm đều được trang bị tài liệu văn bản pháp luật có liên quan đến công tác xét xử. Hoạt động của các HTND hai cấp, nhìn chung đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm, tích cực tham gia giải quyết án. Mỗi đơn vị đều tổ chức hoạt động tham gia xét xử đều đặn, thường xuyên tổ chức họp trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác xét xử nên chất lượng tham gia xét xử của HTND được nâng lên, góp phần hạn chế được lượng án hủy, sửa do lỗi chủ quan. Trước khi tham gia xét xử các Hội thẩm có đến Tòa nghiên cứu hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ của từng vụ án rất khách quan và khi xét xử đặt câu hỏi thẩm vấn đi vào trọng tâm, sát với nội dung của vụ án, làm rõ các vấn đề cần phải giải quyết. Trong quá trình nghị án thể hiện được sự độc lập khi phát biểu quan điểm, đảm bảo được nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm
Ban cán sự đảng, Ban Lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra các giải pháp tổng hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TAND hai cấp, trong quá trình thực hiện có kiểm tra, đôn đốc, kết quả đạt được về các mặt công tác trong năm đều có nhiều tiến bộ: Tỷ lệ giải quyết án tăng so với cùng kỳ (tăng 3,8%) và vượt chỉ tiêu quy định của TAND tối cao
; TAND hai cấp không có trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định, tỉ lệ án hòa giải thành đạt cao (49,9%); lượng án tạm đình chỉ được kéo giảm mạnh (giảm 156 vụ) so với cùng kỳ; tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy (0,61%), bị sửa (0,44%), đều thấp hơn quy định 1,5% tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội.

2. Những hạn chế, thiếu sót 

Tuy tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa đều thấp hơn so với quy định của Quốc hội nhưng so với cùng kỳ tỷ lệ án bị hủy tăng 0,26% (0,61/0,35%); TAND cấp huyện vẫn còn trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung chưa được Viện kiểm sát chấp nhận; lượng án tạm đình chỉ tuy được kéo giảm nhưng vẫn còn cao (458 vụ chủ yếu là TAND cấp huyện) qua giám sát, kiểm sát và kiểm tra nghiệp vụ phát hiện vẫn còn trường hợp có sai sót về thủ tục và căn cứ pháp lý…
3. Nguyên nhân

- Với số lượng án thụ lý là 9.097 vụ, để giải quyết số lượng án này, bình quân mỗi Thẩm phán phải giải quyết 8,3 vụ/tháng (Thẩm phán tỉnh phải giải quyết 5,6 vụ/tháng, Thẩm phán cấp huyện phải giải quyết 8,7 vụ/tháng), so với chỉ tiêu giải quyết bình quân 4 vụ/tháng của TAND tối cao là rất cao, đã gây ra áp lực rất lớn đối với đội ngũ Thẩm phán, từ đó dẫn đến việc các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.

- Lượng án thụ lý tăng (tăng 107 vụ), tính chất vụ việc án các loại ngày càng phức tạp, các vụ án tranh chấp có liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ cao trong các tranh chấp dân sự, có trường hợp trong một vụ án lại phát sinh nhiều quan hệ pháp luật, nhiều người tham gia tố tụng nhưng lại cư trú tại nhiều địa phương khác nhau nên phải chờ kết quả ủy thác. Do nhận thức pháp luật của đương sự còn hạn chế nên việc cung cấp chứng cứ chưa thực hiện đúng theo quy định, thực tế hiện nay hầu hết các trường hợp Tòa án phải thu thập chứng cứ mới có thể giải quyết vụ án. Ngoài ra, có nhiều trường hợp đương sự gây khó khăn trong quá trình tố tụng như: Không hợp tác, cố tình vắng mặt, cản trở việc đo đạc, định giá. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án nói chung.
- Về đội ngũ Thẩm phán, tuy đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử, bổ nhiệm đủ nguồn theo phân bổ, nhưng một số Thẩm phán do mới được bổ nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giải quyết án. Do đó, khi giải quyết án các loại còn gặp không ít khó khăn nhất là đối với những vụ án phức tạp.

- Vẫn còn trường hợp Lãnh đạo đơn vị TAND cấp huyện chưa thật sự sâu sát trong việc rà soát, giải quyết đối với các vụ án nói chung, nhất là các vụ án có quyết định tạm đình chỉ của đơn vị mình, chưa làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành đo đạc, định giá một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 
4. Các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót
Để nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án của TAND hai cấp, các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là: 

- Cần có sự chủ động và nỗ lực hơn về công tác quy hoạch đội ngũ Thẩm phán và cán bộ quản lý; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế đến mức tối đa trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. 

- Tiếp tục chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi khi Tòa án thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án. Giữa Ban Cán sự đảng TAND tỉnh và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động thu thập chứng cứ, cung cấp chứng cứ, thẩm định theo tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Trên cơ sở quy chế này, TAND các huyện, thành phố sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các cuộc họp tháo gỡ, thống nhất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thập chứng cứ tiến tới xây dựng các quy chế phối hợp trong công tác và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án các loại đặc biệt là các vụ án có liên quan đến đất đai.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra đột xuất, chuyên đề (án tạm đình chỉ, việc cho bị cáo hưởng án treo, án quá hạn luật định… ) đối với TAND cấp huyện để có thể giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết án đối với từng Thẩm phán, yêu cầu Thẩm phán báo cáo giải trình và đề xuất phương án giải quyết đối với những vụ án tạm đình chỉ kéo dài, gây bức xúc
cho nhân dân. Qua kiểm tra nếu cần thiết có thể thành lập tổ Thẩm phán với thành phần gồm những Thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị để hỗ trợ giải quyết án đối các đơn vị có lượng án phải giải quyết lớn, gặp khó khăn trong công tác giải quyết án, gắn công tác này với việc thử thách, quy hoạch cán bộ.


- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức Tòa án. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có trình độ chuyên môn cao, tận tụy phục vụ nhân dân.
- Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức TAND hai cấp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng cá nhân, tập thể và nhiệm vụ chung của TAND. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 được xác định là: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua liên quan đến hoạt động của Tòa án.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xét xử đối với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký TAND hai cấp. Đặc biệt là việc tổ chức tập huấn chuyên sâu đối với các Luật, Bộ luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 để nhanh chóng đưa những quy định mới của pháp luật vào thực tiễn công tác xét xử.
- Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án trong thời hạn luật định, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua; không để án quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

- Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử; kiên quyết không để xảy ra việc kết oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.  

- Trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động phải thực hiện tốt phương châm hòa giải; trong giải quyết án hành chính chú trọng công tác đối thoại và phối hợp với các cơ quan hữu quan để giúp cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, tránh gây sự bức xúc kéo dài trong nhân dân. 

- Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; nâng cao chất lượng tranh tụng đối với tất cả các phiên tòa; tăng cường cải cách hành chính tư pháp đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia tố tụng hoặc có công việc tại Tòa án.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, bức xúc trong nhân dân.

- Thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra nghiệp vụ năm 2017. Chỉ đạo khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót trong quá trình giải quyết án của các TAND cấp huyện, đặc biệt là các đơn vị có lượng án tạm đình chỉ và tồn đọng cao. 
- Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án, bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; việc xét hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng theo quy định của pháp luật.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, xem đây là động lực để thúc đẩy cán bộ, công chức TAND hai cấp nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Tòa án.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của TAND hai cấp tỉnh Bến Tre, TAND tỉnh báo cáo đến Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát./.
	Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;

- BLĐ TAND tỉnh;
- Lưu: VT.
	
	CHÁNH ÁN
(đã ký)
Nguyễn Biên Thùy


� Số liệu tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/3/2016


� Án trả hồ sơ điều tra bổ sung: Tổng cộng 41 vụ/62 bị cáo (so với cùng kỳ tăng 07 vụ), Viện kiểm sát chấp nhận điều tra bổ sung 28 vụ/ 46 bị cáo (chiếm tỉ lệ 68,3%), không chấp nhận điều tra bổ sung 09 vụ/11 bị cáo là do còn có ý kiến khác nhau về áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, còn lại 04 vụ/05 bị cáo chưa có kết quả. Trong đó : TAND tỉnh trả hồ sơ điều tra bổ sung: 02 vụ/11 bị cáo (chấp nhận 02 vụ/11 bị cáo. TAND cấp huyện trả hồ sơ điều tra bổ sung: 39 vụ/51 bị cáo (chấp nhận 26 vụ/35 bị cáo, không chấp nhận 09 vụ/11 bị cáo. Còn lại 04 vụ/05 bị cáo chưa có kết quả. 





� Toàn tỉnh xét xử lưu động 132 vụ/180 bị cáo chiếm tỉ lệ 20,3% trên tổng số án hình sự đã giải quyết (132/649 vụ), so với cùng kỳ tăng 13 vụ: Tòa án tỉnh xét xử lưu động 14 vụ/15 bị cáo đạt tỷ lệ 8,8% trên tổng số án đã giải quyết (14 vụ/159 vụ) so với cùng kỳ giảm 02 vụ. Tòa án cấp huyện xét xử lưu động 118 vụ/489 vụ đạt tỷ lệ 24,1 % trên tổng số án đã giải quyết (118 vụ/489 vụ) so với cùng kỳ tăng 15 vụ.





� Án dân sự bao gồm các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Trong đó: Các vụ việc dân sự thụ lý 3.739 vụ, giải quyết 3.232 vụ; án hôn nhân và gia đình thụ lý 4.531 vụ, giải quyết 4.361 vụ; án kinh doanh thương mại thụ lý 228 vụ, giải quyết 218 vụ; án lao động thụ lý 10 vụ, giải quyết 10 vụ.


� Án hình sự vượt 4,8%, án dân sự vượt 1,9%, án hành chính vượt 9,3%
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